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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

Bổ sung địa điểm ca bệnh công bố ngày 17/12/2021 

01 

BN1503759 – Đ.V.V (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Thạch Trung, Hòa Thuận, 
Tam Kỳ 
 - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Đến công ty D., 
thuộc KCN 
Tam Thăng 

15h30 ngày 
16/12/2021 

An Mỹ 

Quầy thuốc 
Hồng Lực, 

đường Trung 
Nữ Vương 

16h ngày 
16/12/2021 

Cháo dinh 
dưỡng Tấn Mỹ, 
đường Trưng 

Nữ Vương 

16h15 ngày 
16/12/2021 

Thông tin địa điểm ca bệnh công bố ngày 18/12/2021 

01 

BN1519723 – T.T.B.K (1983), là F1 của 
BN1503727 và BN1503729 (công bố ngày 
17/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Phòng Kế toán, 
khách sạn B.T 

Hằng ngày 

02 

BN1519724 – L.N.K.L (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân 
Lớp 7/2 trường 
THCS Lý Tự 

Trọng 

Trước ngày 
16/12/2021 
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03 

BN1519725 – L.M.H (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An  Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Lớp 3/1 trường 
TH Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Hằng ngày 

04 

BN1519726 – P.Đ.Vỹ (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 5, Điện Nam Trung, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

05 

BN1519727 – T.V.L (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thái Cẩm, Điện Tiến, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

06 

BN1519728 – L.T.T (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 1, Phước Hòa, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Làm tóc tại nhà 
BN 

Hằng ngày 

07 

BN1519729 – P.Đ.K (2019) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

08 
BN1519730 – N.T.K.D (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc 

Cách ly tại nhà 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

09 

BN1519731 – N.L.D.L (2007), là F1 của 
BN1503679 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Đông, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Lớp 9/3 trường 
THCS Nguyễn 

Trãi 

Trước ngày 
16/12/2021 

10 

BN1519732 – N.D.T.V (2007), là F1 của 
BN1503679 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Đông, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Lớp 9/3 trường 
THCS Nguyễn 

Trãi 

Trước ngày 
16/12/2021 

11 

BN1519733 – N.T.Y.T (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

12 

BN1519734 – N.M.T (1985), dịch tễ đến 
từ Kiên Giang 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên 
Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

13 
BN1519735 – V.T.P (1978) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Bán trái cây 

phía trước chợ 
Tam Kỳ 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Khối 1, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

14 

BN1519736 – N.N.L (1961) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đồng Nà, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm Hà 

Quán cafe của 
vợ BN tại Đồng 

Nà 

6h đến 7h30 ngày 
14/12/2021, 6h 

ngày 15/12/2021, 
6h đến 7h30 ngày 

16/12/2021, 6h 
đến 6h45 ngày 

17/12/2021 

Đám đầy tháng 
của cháu 

Ngày 15/12/2021 

Tạp hóa ông 
Duệ, Trà Quế 

7h ngày 
17/12/2021 

Tân An 

Tạp hóa Kiều, 
sau lưng 

Yamaha Hoàn 
Cầu 

9h ngày 
16/12/2021 

15 

BN1519737 – V.N.A (1990), là F1 của 
BN1503680 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Bình Trung, Tam Hải, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hải 
Đám cưới nhà 

T.V.B 

Tối 14/12/2021 
và chiều 

15/12/2021 

16 

BN1519738 – H.N.H.M (1990), là F1 của 
BN1503680 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Trung, Tam Hải, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Từ ngày 
09/12/2021 đến 

16/12/2021 

Tam Hải Tham gia nhạc 
sống trong đám 

Tối 14/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi cưới nhà T.V.B 

17 

BN1519739 – V.T.N (2020) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Trung, Tam Hải, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

18 

BN1519740 – N.H.B.N (2014), là con 
BN1488920 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

19 

BN1519741 – P.T.H (1994), là mẹ 
BN1408279 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn Hoa, Thạnh Mỹ, Nam 
Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chăm sóc con tại khu điều trị Cà Dy từ ngày 12/12/2021 đến nay 

20 

BN1519742 – H.T.M.H (1971), liên quan 
BN tại Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Mỹ 2, Thạnh Mỹ, Nam 
Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Nam 
Giang 

Cà Dy 
Trường 

PTDTBT Cà 
Dy 

Hằng ngày 
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21 

BN1519743 – N.T.H (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối phố 5, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân 
Lớp 7/2 trường 
THCS Lý Tự 

Trọng 
Hằng ngày 

An Mỹ 
Tạp hóa Tâm 

Mẫn, đường Lý 
Thường Kiệt 

10h ngày 
16/12/2021 

22 

BN1519744 – L.T.H (1988), liên quan 
công ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Định, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Fashion 
Garment 

Trước ngày 
14/12/2021 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn 
Phòng công an 

xã Tam Đàn 
8h đến 9h ngày 

14/12/2021 

Phú Thịnh Công ty GD 
Từ ngày 

14/12/2021 đến 
16/12/2021 

23 

BN1519745 – L.N.P (1977) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1519746 – N.T.Đ (1988), liên quan 
công ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Hòa, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Fashion 
Garment 

Hằng ngày 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn 

Tạp hóa chị 
Thành, thôn 
Đàn Trung 

16h30 ngày 
14/12/2021 

Chợ Chiên 
Đàn: mua thịt, 

cá, rau 
Ngày 11/12/2021 
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Thịt bò anh 
Công, thôn 

Thạnh Hòa 2 

15h ngày 
17/12/2021 

Tiệm thuốc 
Phúc Hưng, 
Thạnh Hòa 

15h30 ngày 
17/12/2021 

25 

BN1519747 – L.T.Y.N (2014) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Quế Mỹ, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Mỹ 
Lớp 2D trường 
tiểu học Quế 

Mỹ 

Trước ngày 
15/12/2021 

26 

BN1519748 – L.T.A.T (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Quế Mỹ, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 
Lớp 10/5 

trường THPT 
Trần Đại Nghĩa 

Trước ngày 
15/12/2021 

27 

BN1519749 – P.T.B (1967), dịch tễ trở về 
từ Sóc Trăng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Giang, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 16/12/2021 

28 

BN1519750 – L.T.Y.N (2012), là F1 của 
BN1488984 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quế Mỹ, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Mỹ 
Lớp 4D trường 
tiểu học Quế 

Mỹ 

Trước ngày 
14/12/2021 
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29 

BN1519751 – Đ.T.H.T (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Chợ sinh viên: 

hàng rau, cá 
Ngày 11/12/2021 

và 16/12/2021 

30 

BN1519752 – P.Đ.T (1968), là cha 
BN1488999 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Sơn, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Chợ Tam Kỳ Thỉnh thoảng 

31 

BN1519753 – N.X.V (1980), dịch tễ về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Đám giỗ tại 
thôn Bà Rén 

Ngày 16/12/2021 

32 

BN1519754 – V.H.H.L (2011), là con 
BN1503725 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

33 

BN1519755 – V.T.N (2017), là con 
BN1503725 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 
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34 

BN1519756 – N.T.B.C (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hải Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Bán quán cafe 
tại nhà 

Hằng ngày 

35 

BN1519757 – N.H.Đ (1993), là F1 của  
BN1519756  
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sâm Linh Đông, Tam Quang, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi 
vắc xin Abdala 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

36 

BN1519758 – P.T.T.D (1998), là mẹ của 
BN1392900 (công bố ngày 11/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Nam, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/12/2021, lấy mẫu lần 2 

37 

BN1519759 – P.T.K.B (1994), liên quan 
công ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Phú, Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 15/12/2021 

38 

BN1519760 – N.P.X (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Phú 1, Điện Phong, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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39 

BN1519761 – N.Đ.H (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

40 

BN1519762 – T.H.T (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thi Phương, Điện Phong, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

41 

BN1519763 – N.T.T (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Phú 2, Điện Phong, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

42 

BN1519764 – V.N.T (1986), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 16/12/2021 

43 

BN1519765 – T.T.D (1986), liên quan BN 
tại Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Bông, Duy Trinh, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 

Quán café Hoa 
Sữa 

Buổi sáng các 
ngày từ 

13/12/2021 đến 
15/12/2021 

Quán bida anh 
Hiệp 

Buối sáng các 
ngày 15/12/2021, 

16/12/2021 
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tiêm 
Duy Sơn 

Chợ Trà Kiệu: 
hàng gà chị 

Ngọc 

9h đến 10h ngày 
14/12/2021 

44 

BN1519766 – T.T.S (1959) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đã cách ly 

45 

BN1519767 – N.N.B.T (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

46 

BN1519768 – N.T.T.A (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

47 

BN1519769 – H.T.K.L (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 1, Bình An, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

48 

BN1519770 – C.T.L (1964) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 
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49 

BN1519771 – N.V.T (1965) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Phụng, Bình Quế, Thăng 
Bình 

Đã cách ly 

50 

BN1519772 – N.T.B (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

51 

BN1519773 – N.T.T.H (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: khu phố 2, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

52 

BN1519774 – N.T.T (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu Phố 2, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 ũi 

Đang điều tra dịch tễ 

53 

BN1519775 – H.V.B (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Gia Cao, Phước Gia, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 02/12/2021, lấy mẫy lần 3 

54 

BN1519776 – H.T.T (1977), là mẹ  
BN1519775 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Gia Cao, Phước Gia, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 02/12/2021, lấy mẫy lần 3 
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55 

BN1519777 – N.T.T.H (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Phú, Đại Hiệp, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Bán quần áo tại 
chợ ngã 4 Ái 

Nghĩa, đối diện 
Honda Quốc 

Tiến 

Chiều  từ ngày 
10/12/2021 đến 

13/12/2021 

Bán quần áo tại 
cầu Phốc 

Sáng từ ngày 
10/12/2021 đến 

13/12/2021 

56 

BN1519778 – N.Đ.S (1989), là F1 của 
BN1503737 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Quán Dũng 
Điện Tử đường 

Nguyễn Tất 
Thành 

Hằng ngày 

Đám giỗ nhà 
anh N.Đ.H 

Trưa 12/12/2021 

Quán cháo 
lòng, khu 

Nghĩa Trung 
Ngày 12/12/2021 

57 

BN1519779 – N.Đ.V (1984), là F1 của 
BN1503737 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Phòng khám 
Toàn Mỹ 

Từ ngày 
02/12/2021 đến 

15/12/2021 

Quán cafe Sưa 
bên canh PK 

Toàn Mỹ 

Từ ngày 
02/12/2021 đến 

15/12/2021 

Đám giỗ nhà 
anh N.Đ.H 

Trưa 12/12/2021 

58 
BN1519780 – T.T.T.T (1995), là F1 của 
BN1503737 (công bố ngày 17/12/2021) 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Phòng khám 

Toàn Mỹ 

Từ ngày 
08/12/2021 đến 

15/12/2021 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Phước, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quán cháo ngã 
3 Ái Nghĩa 

7h hằng ngày 

59 
BN1519781 – P.M.T (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 

Đã cách ly 

60 

BN1519782 – L.T.K.M (2010), là cháu 
ngoại của BN1455198 (công bố ngày 
15/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/12/2021 

61 

BN1519783 – N.A.K (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

62 

BN1519784 – N.V.L (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Lâm, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Nơi ở hiện tại: Mỹ Tân, Đại Phong, Đại 
Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 

Tiệm cắt tóc 
của BN, gần 
cầu Lừ, thôn 

Mỹ Tân 

Hằng ngày 

Quán cafe anh 
L.B.T., Mỹ Tân 

Sáng hằng ngày 

Quán mì quảng 
Bà Già, gần 
Cầu Phao 

Thường xuyên ăn 
sáng 
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Đại Hồng 
UBND xã Đại 

Hồng 
Ngày 13/12/2021 

Đại Minh 

Sân bóng Bá 
Linh 

18h đến 20h ngày 
14/12/2021, 17h 

đến 18h ngày 
15/12/2021 

Quán bánh kẹp 
ngã 4 Đại Minh 

18h ngày 
15/12/2021 

Ái Nghĩa 
Quán Phở, ngã 

4 Ái Nghĩa 
Sáng 17/12/2021 

63 

BN1519785 – N.H.Q (1978) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường An, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại 
Quang 

Quán cafe chú 
Ngọc, Trường 

An 

8h ngày 
16/12/2021 

Chợ Cầu Chìm: 
tôm chị Lâu, 
thịt heo cô 

Năm, mau rau 

9h ngày 
17/12/2021 

Ái Nghĩa 
Phụ tùng oto 
Hồng Hạnh 

14h ngày 
17/12/2021 

64 

BN1519786 – N.V.H (1984), là F1 của 
BN1503717 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nhuận Sơn, Duy Phú, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Hòa 
Quán bún tại 

nhà BN 
5h đến 7h hằng 

ngày 

Duy Phú 
Quán café Thu 

Tiên 
7h đến 7h10 ngày 

14/12/2021 

65 
BN1519787 – T.T.Ý (1964), là vợ của 
BN1503716 (công bố ngày 17/12/2021) 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Hòa 
Đám giỗ nhà bà 

V.T.H 
10h30 đến 12h 

ngày 14/12/2021 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bàn Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quán cafe 1978 
6h15 đến 7h ngày 

15/12/2021 

66 

BN1519788 – T.T.H (1976), là vợ của 
BN1408280 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 13/12/2021, lấy mẫu lần 2 

67 

BN1519789 – V.T.M (1956), là vợ 
BN1423708 (công bố ngày 13/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 12/12/2021, lấy mẫu lần 2 

68 

BN1519790 – N.T.H (1968), là vợ 
BN1392881 (công bố ngày 11/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/12/2021, lấy mẫu lần 2 

69 

BN1519791 – P.K.L (2014), là F1 của 
BN1488988 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Hạ, Quế Hiệp, Quế Sơn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Hiệp 

Trường tiểu 
học Quế Hiệp 

Trước ngày 
15/12/2021 

Quán cô 
T.T.Thủy, thôn 

Trung Hạ 

6h đến 6h30 ngày 
15/12/2021 

70 
BN1519792 – N.Q.Đ (2019), là con 
BN1392868 (công bố ngày 11/12/2021) 
- Giới tính: nam 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 
Sơn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

71 

BN1519793 – L.V.C (1954), là F1 của 
BN1503753 (công bố ngày 17/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Đám cưới nhà 
Chín Sa, thôn 
Dưỡng Mông 

Ngày 12/12/2021 

Quán café của 
gia đình 

Từ ngày 
15/12/2021 đến 

17/12/2021 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Nhà ông Lý 
7h đến 8h các 

ngày 16/12/2021 
và 17/12/2021 

72 

BN1519794 – N.T.B.T (1987), là mẹ của 
BN1488908 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chăm sóc con gái ở khu điều trị Quế Cường, Quế Sơn từ ngày 
15/12/2021 

73 

BN1519795 – N.Q.H.T (2012), là F1 của 
BN1488984 (công bố ngày 16/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Phú, Quế Mỹ, Quế Sơn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Mỹ 
Lớp 4D trường 
tiểu học Quế 

Mỹ 

Trước ngày 
14/12/2021 

74 

BN1519796 – T.N.L (2019) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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tiêm 

75 

BN1519797 – T.T.N.H (2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

76 

BN1519798 – N.T.N (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

77 

BN1519799 – T.N.B.Y (2017) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

78 

BN1519800 – Đ.L.T.B (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

79 

BN1519801 – P.D.H.V (2002), dịch tễ 
đến từ TP.HCM đi du lịch 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Minh, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 
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80 

BN1519802 – P.T.T.H (1986), liên quan 
công ty Fashion Garment 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty 
Fashion 
Garment 

Hằng ngày 

81 

BN1519803 – N.H.T (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

82 

BN1519804 – L.T.S (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bằng An Trung, Điện An, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

83 

BN1519805 – L.T.T (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

84 

BN1519806 – P.T.N (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

85 

BN1519807 – N.H.V (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 2, Vĩnh Điện, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

86 

BN1519808 – B.T.H.N (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 




